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BÁO CÁO 
Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 7
 Và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014  

I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỆP
1. Trồng trọt 

1.1. Kết quả sản xuất vụ đông  xuân 2013 – 2014
Hiện nay cây trồng vụ đông xuân đã thu hoạch xong, số liệu báo cáo chính thức về các cây trồng nông nghiệp vụ đông xuân 2014 như sau:
Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông - Xuân 85.731 tấn, đạt 102 % kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2013.

- Cây lúa xuân 8.723 ha; năng suất đạt 50,87 tạ/ha; sản lượng 44.377 tấn. 
  - Cây ngô xuân 10.551 ha; năng suất đạt 39,19 tạ/ha; sản lượng 41.354 tấn. 
 (Chi tiết tại biểu kèm theo)

1.2. Tiến độ gieo trồng các cây vụ mùa

- Cây lúa: Đã thực hiện 11.280 ha, đạt 79% kế hoạch, trong đó có 1.400 ha lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh.
Cơ cấu giống: Lúa thuần: PC6, BG1(ĐTL2), Bao thai, Khang dân 18, Khang dân đột biến, Hương thơm số 1, Nếp 97; các giống địa phương: Đoàn kết, Khẩu nua lếch; lúa lai như Tạp giao I, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Bồi tạp sơn thanh.

- Cây Ngô: Đã thực hiện 2.970 ha, đạt 50% kế hoạch.

Cơ cấu giống: CP999, CP 888, C919, Biosed9698, NK4300, 3Q, NK66, AG 59, MX10.
- Các cây trồng khác đang tiến hành trồng.

2. Chăn nuôi, thuỷ sản 

- Tổng đàn vật nuôi: Trong tháng tổng đàn vật nuôi ổn định. 
-  Tiến độ triển khai đề án phát triển đàn lợn nái Móng cái thuần:  
Đến tháng 7/2014 số lợn con sinh ra bình tuyển con cái đạt tiêu chuẩn làm giống và đã cấp cho các hộ tổng số 1.129 con đạt 62% kế hoạch năm (trong đó tháng 7 cấp cho các hộ là 226 con giống). 
- Thuỷ sản: Hiện nay, nhân dân đang tiếp tục chăm sóc và bảo vệ ao nuôi đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.
3. Lâm nghiệp 

3.1. Công tác phát triển rừng

- Trồng rừng: Diện tích trồng rừng toàn tỉnh 7.768 ha đạt 78% kế hoạch (trong đó trồng rừng phòng hộ 376 ha; trồng rừng sản xuất 5.070 ha; trồng cây phân tán 2.321 ha). Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã trồng xong một số loài cây như: Mỡ, keo, xoan, lát, trám, thông dù, trúc hồi và đang tiếp tục cấp cây quế, thông để nhân dân trồng phấn đấu trồng rừng xong trước 15/8. Dự ước năm 2014 toàn tỉnh trồng rừng mới khoảng 10.000 ha.

- Tổng diện tích rừng đã trồng đang trong thời kỳ chăm sóc trên địa bàn tỉnh là 28.975,98 ha, trong đó rừng phòng hộ 790,16 ha; rừng sản xuất 28.185,82 ha.
3.2. Công tác quản lý bảo vệ rừng

- Tình hình phát rừng trái phép làm nương rẫy và phòng, chống cháy rừng: Trong tháng không xảy ra vụ cháy và phát rừng trái phép trên địa bàn tỉnh.

 - Công tác quản lý lâm sản: Trong tháng, lập biên bản 48 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; tịch thu trên 49 m3 gỗ quy tròn các loại (gỗ quý hiếm 16,14 m3) và tịch thu phương tiện vi phạm gồm: 02 ô tô, 01 xe máy, 02 cưa xăng. Thu nộp ngân sách 553,850 triệu đồng. 
4. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi

4.1. Đối với cây trồng

- Đối với cây trồng nông nghiệp
Trên cây lúa mùa sâu bệnh hại chủ yếu gồm: Bệnh đạo ôn lá, bọ rầy, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn gây hại nhẹ. Đặc biệt, ốc biêu vàng gây hại đến mức nhiễm trên diện tích 1,5 ha tại xã Phương Linh huyện Bạch Thông (nhiễm nặng 0,5 ha) trên những diện tích mới cấy, người dân đã chủ động phun trừ.
Trên cây dong riềng: Bệnh cháy lá gây hại nhẹ từ giữa tháng 6, đến đầu tháng 7 diện tích nhiễm nhẹ 03 ha tại Ba Bể, tỷ lệ bệnh phổ biến 1-2% diện tích. Người dân đã chủ động phun trừ; bệnh thối thân gây hại nhẹ.
  Đối với các cây trồng nông nghiệp khác đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.
- Đối với cây cam quýt: Từ cuối tháng 6 sâu vẽ bùa gây hại trên đợt lộc non (lộc hè), tập trung chủ yếu trên diện tích mới trồng và các vườn chưa được phun trừ. Tỷ lệ hại phổ biến 3 – 5% diện tích, cục bộ có nơi cao 20- 30% diện tích; sâu đục thân, sâu đục cành gây hại nhẹ. Người dân đã chủ động phun trừ.

- Đối với cây lâm nghiệp
+ Sâu ong gây hại 2.193 ha rừng mỡ tai 7/8 huyện thị xã (sâu ong đang giai đoạn nhộng diện tích bị hại 1.139 ha, dự kiến sâu non lứa 2 nở cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tại Thị xã bắc kạn, huyện Chợ Đồn ; trà gây hại thứ 2 với diện tích bị hại là 1.054 ha, đang ở tuổi 2, tuổi 3 tại các huyện ba Bể, Pác Nặm. Công tác rắc thuốc diệt nhộng tại Thị xã Bắc Kạn và huyện Chợ đồn đang thực hiện. 
Trong tháng cơ quan chuyên môn đã phối hợp với các huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tăng cường công tác phòng trừ Sâu ong hại mỡ trên địa bàn; tuy nhiên việc thực hiện còn chậm. Nguyên nhân do trong thời điểm tháng 6 -7 người dân thu hoạch cây trồng vụ xuân, gieo trồng vụ mùa, nhiều chủ rừng còn tư tưởng trông chờ ỷ lại nên công tác phòng trừ Sâu ong chưa được chủ rừng quan tâm thực hiện. 

+ Trên cây keo: Đối tượng Mối gây hại cho 03 ha rừng keo 1- 3 tuổi tại xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỷ lệ cây chết phổ biến là 10-15% diện tích, cục bộ có nơi tỉ lệ chết đến 70% diện tích. 

4.2. Đối với vật nuôi
Trong tháng, tại huyện Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì, Chợ Đồn có ổ dịch nhỏ gây bệnh trên đàn vật nuôi, cụ thể: 

- Đối với đàn trâu, bò: Bệnh Tụ huyết trùng làm chết 4 con/33 con mắc bệnh và có 6 con trâu bò bị chết do cảm nắng. 

- Đối với đàn lợn: Bệnh tụ huyết trùng lợn làm chết 9 con/35 con mắc bệnh; bệnh lep to làm chết 5/23 con mắc bệnh; bệnh viêm phổi làm chết 3/46 con mắc bệnh. Ổ dịch đã được cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền các địa phương và hộ dân phát hiện và điều trị kịp thời không để lây lan diện rộng.
5. Các hoạt động khác
  5.1. Công tác thuỷ lợi, phòng chống lụt bão & TKCN
- Công tác thuỷ lợi: Diện tích tưới vụ mùa ước 13.700 ha lúa (Tưới tự chảy bằng công trình thuỷ lợi 10.100ha, tưới tự chảy bằng công trình mương phai tạm 3.430ha và tưới bằng các biện pháp khác 170ha); các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý công trình thuỷ lợi đã chủ động nạo vét, sửa chữa trát láng, phát dọn các công trình thuỷ lợi, đảm bảo ổn định nguồn nước.
- Công tác phòng chống lụt bão &TKCN

Trong tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã chịu ảnh hưởng của 03 đợt mưa lũ (ngày 17/6, 05/7, 20/7). Ước thiệt hại trên 44.900 triệu đồng, mưa lũ đã làm chết 01 người, đổ sập 01 nhà và thiệt hại cho ngành Nông nghiệp sơ bộ như sau
: Lúa mới cấy bị ngập 157 ha, lúa bị vùi lấp 05 ha, ngô bị ngập thiệt hại 44 ha, diện tích ruộng bị vùi lấp, xói mòn 700 m2, thủy sản bị trôi khoảng 330 kg, kênh mương bị vùi lấp 350 m3, 17 công trình thủy lợi bị thiệt hại,...

Trước tình hình mưa bão xảy ra liên tiếp Ban chỉ huy PCLB&TKCN cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương phân công trực lụt bão, thường xuyên kiểm tra các công trình thuỷ lợi trong mùa mưa bão, duy tu sửa chữa các công trình thuỷ lợi đảm bảo nước tưới cho vụ mùa và vụ đông 2014- 2015.

5.2.  Công tác Khuyến nông khuyến lâm

Mô hình thực hiện trong vụ xuân đang làm thủ tục thanh quyết toán.

Vụ mùa tiếp tục thực hiện mô hình trình diễn gồm: Mô hình trồng thâm canh cây Xoan ta (Na Rì); mô hình cải tạo đàn dê, mô hình thâm canh cá rô phi đơn tính, nuôi thử nghiệm cá rô phi dòng NOVID 4, mô hình nhãn chín muộn, mô hình cải tạo đàn trâu, Mô hình nuôi thử nghiệm nuôi gà đẻ siêu trứng,...... và một số mô hình theo các chương trình, dự án khác tài trợ. Nhìn chung, các mô hình đang thực hiện đều sinh trưởng và phát triển tốt.
5.3. Chương trình phát triển nông thôn: Tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn xem xét việc thu hồi đất thực hiện hạng mục công trình san nền nhà cho các hộ dân thuộc đối tượng bố trí dân cư xen ghép năm 2013 tại xã Côn Minh, huyện Na Rì; phối hợp với UBND các huyện tiến hành khảo sát thực địa các địa điểm, hạng mục công trình phục vụ công tác lập dự án rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh giai đoạn 2014- 2015; hoàn thiện việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ dự án bố trí dân cư khẩn cấp thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ giúp đỡ các xã điểm thực hiện chương trình NTM; phối hợp Ban dân tộc tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất- CT135 tại các huyện, thị, chương trình chế biến ngành nghề theo kế hoạch.

5.4. Công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn thẩm định tổng số 20.000 cây giống cam Xã Đoài ghép có 16.600 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn, số cây còn lại (3.400 cây) chưa đủ tiêu chuẩn xuất vườn đề nghị tiếp tục chăm sóc.

- Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển thường xuyên duy trì tại các địa phương và các trạm kiểm dịch, kết quả như sau:

+ Kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu, bò, ngựa 305 con; lợn, dê 930 con.

+ Kiểm soát giết mổ: Trâu, bò 56 con; lợn 4.130 con; gia cầm 4.443 con.
5.5. Ch​ương trình nư​ớc sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

- Lập hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành. 
- Thi công 03 công trình cấp nước và vệ sinh trường học tại huyện Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn và 01 công trình sửa chữa nâng cấp cấp nước sinh hoạt tại xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông đạt trên 70% khối lượng theo kế hoạch.

- 03 công trình chuẩn bị đầu tư; lập và triển khai các phương án: Tuyên truyền kiến thức nước sạch và VSMTNT năm 2014; tập huấn hướng dẫn quản lý vận hành, sửa chữa công trình CNSH thôn Nà Phai, Nà Ngăm xã Dương Sơn huyện Na Rì và công trình CNSH xã Yên Cư, huyện Chợ Mới; mua dụng cụ xét nghiệm mẫu nước và kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Bắc Kạn. 
Tính đến 15/7/2014 Trung tâm nước sinh hoạt & VSMTNT thực hiện giải ngân vốn được: 9.685,078/15.890,339 triệu đồng, đạt 61% kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2014
2.1. Về nông nghiệp
- Các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 2 . Khi nước rút tập trung gieo cấy lúa mùa chính vụ kết thúc trong tháng 7, trường hợp đặc biệt phải cấy xong trước tiết lập thu (ngày 07/8 dương lịch). Vận động bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đối với những diện tích không chủ động nước như ngô, đậu tương… chuẩn bị cho gieo trồng ngô thu đông và ngô đông; tiếp tục gieo trồng các loại cây trồng khác; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho các loại cây trồng; đối với cây dong riềng tăng lượng phân kali và theo dõi phòng trừ sâu bệnh cho cây dong riềng giai đoạn xuống củ. 

-  Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân đang thực hiện mô hình trình diễn tăng cường chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi đang triển khai. 

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản xuất, có kế hoạch chủ động nguồn giống dự phòng để gieo trồng bổ sung khi gặp điều kiện bất lợi về thời tiết. Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra chất lượng giống, phân bón trước khi đưa vào sản xuất.

- Vận động các hộ dân trồng cây ăn quả  đảm bảo theo kế hoạch được giao; thống kê diện tích cam, quýt, hồng không hạt do các hộ dân trong vùng quy hoạch trồng từ các nguồn vốn khác nhau. 
2.2. Về lâm nghiệp

- Chỉ đạo trồng rừng xong trong tháng 7 và thực hiện công tác chăm sóc rừng trồng theo kế hoạch; chỉ đạo thống kê cụ thể diện tích trồng rừng của các chương trình, dự án khác và rừng trồng phân tán.

- Tiếp tục đôn đốc nhân dân trong vùng dự án thực hiện kế hoạch giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ và chăm rừng trồng năm thứ 2,3,4 theo quy định.

- Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác cấp phép khai thác lâm sản theo phân cấp và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát sau cấp phép.

- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại địa phương, đặc biệt là các vùng giáp ranh. Thực hiện các biện pháp cấp bách, khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, đặc biệt tại các khu vực rừng giáp ranh, rừng có gỗ quý hiếm.

2.3. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

- Đối với cây trồng: Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh trên cây trồng; có biện pháp xử lý kịp thời, h​ướng dẫn nông dân cách phòng, trừ đạt hiệu quả. 

- Đối với vật nuôi: Chuẩn bị vật tư cho công tác tiêm phòng đợt II, tổ chức tiêm phòng bổ sung bệnh Dại trên đàn chó; tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các địa phương; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.4. Công tác thuỷ lợi và PCLB&TKCN

- Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông phối hợp với UBND các xã, phường,... đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi bị hư hỏng để phục vụ nước tưới cho sản xuất vụ mùa. Làm tốt công tác quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi.

- Duy trì công tác trực phòng chống lụt bão 24/24 giờ và thường xuyên kiểm tra các khu vực sung yếu, giải pháp phòng, chống có hiệu quả để hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra. 

2.5. Các hoạt động khác

- Công tác phát triển nông thôn: Phối hợp theo dõi, giám sát hai huyện (Ba Bể, Pác Nặm) thực hiện chương trình phát triển nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra: Tổ chức phối hợp liên ngành thẩm định, thanh tra, kiểm tra chất lượng các giống cây trồng – vật nuôi, vật tư nông nghiệp trên địa bàn đảm bảo theo quy định. Duy trì công tác thanh tra chuyên ngành về Thú y và Bảo vệ thực vật theo qui định; tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản do cấp huyện, cấp tỉnh quản lý năm 2014.
- Tiếp tục phối hợp, đôn đốc, thực hiện kế hoạch điều tra các thành phần kinh tế tập thể, tổ hợp tác, trang trại; tuyên truyền, tập huấn về NTM  năm 2014; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ thôn và cộng đồng về Chương trình xây dựng nông thôn mới; báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống Móng Cái của tỉnh; Đề án khuyến nông, lâm, ngư tại 2 huyện Ba Bể, Pác Nặm.
- Công tác xây dựng cơ bản và chương trình nước SH&VSMTNT: Tiếp tục thực hiện các công trình dự án đang triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định; hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai các công trình mới đảm bảo tiến độ theo cam kết; tham mưu xây dựng kế hoạch, trình duyệt kế hoạch, thẩm định và phê duyệt dự toán các công trình đã triển khai.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Bắc Kạn./.







      KT. GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:



                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ NN&PTNT (B/c);





       

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở;                                                                                           
- Sở KH&ĐT, Cục TK tỉnh (P.hợp);                                                      (Đã ký và phát hành)                                  
- UBND các huyện, thị xã (P.hợp);

- Công ty CPVT NN Bắc Kạn (T.hiện);





  

- Phòng NN&PTNT các huyện, thị xã  (T.hiện);                                  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;                   Gửi gmail                                    Đặng Văn Sơn  
- Lưu: VT, KHTC (02).
	BÁO CÁO CHÍNH THỨC VỀ DIỆN TÍCH - NĂNG SUẤT - SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2014

	(Kèm theo báo cáo số      /BC-SNN, ngày    tháng 7 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	

	TT
	CÁC CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KH 2014
	Thực hiện 2014
	TH C.kỳ 2013 
	TH/KH (%)
	TH/CK (%)
	Các huyện, thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Xã
	Ba Bể
	B. Thông
	N.Sơn
	Na Rì
	C.Mới
	C. Đồn
	P.Nặm

	A
	Sản xuất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	116
	104
	91
	122
	113
	114
	110

	1
	Cây lương thực có hạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SLLTCH 6 tháng 2014
	tấn
	83.813
	85.731
	86.220
	102
	99
	2.163
	16.359
	8.954
	4.286
	16.253
	10.273
	14.610
	12.833

	1.1
	Cây lúa vụ xuân
	ha
	7.700
	8.723
	7.898
	113
	110
	345
	1.863
	1.089
	172
	1.532
	1.013
	1.831
	878

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	54,34
	50,87
	53,99
	94
	94
	49,02
	51,01
	54,79
	47,06
	53,0
	49,4
	49,00
	49,09

	 
	Sản lượng
	tấn
	41.844
	44.377
	42.640
	106
	104
	1.691
	9.503
	5.967
	809
	8.120
	5.005
	8.972
	4.310

	1.2
	Cây ngô vụ xuân
	ha
	9.700
	10.551
	10.120
	109
	104
	128
	1.529
	728
	764
	2.057
	1.379
	1.476
	2.490

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	43,27
	39,19
	43,06
	91
	91
	36,89
	44,84
	41,03
	45,50
	39,54
	38,20
	38,20
	34,23

	 
	Sản lượng
	tấn
	41.969
	41.354
	43.580
	99
	95
	472
	6.856
	2.987
	3.476
	8.133
	5.268
	5.638
	8.523

	2
	Cây chất bột
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Cây khoai lang vụ xuân 
	ha
	250
	283
	284
	113
	100
	2
	18
	39
	5
	44
	108
	32
	35

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	39
	46,5
	51
	119
	92
	44,7
	43
	47
	31
	56
	48
	44
	36

	 
	Sản lượng
	tấn
	974
	1.316
	1.439
	135
	91
	9
	77
	183
	16
	246
	518
	141
	126

	3
	Cây CN ngắn ngày
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đậu tương vụ xuân 
	ha
	330
	296
	358
	90
	83
	0
	15
	28
	37
	108
	48
	24
	36

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	16
	14,2
	13,77
	89
	103
	 
	16
	15
	15,5
	15
	14
	12
	12

	 
	Sản lượng
	tấn
	530
	421
	493
	79
	85
	0
	25
	42
	57
	160
	65
	29
	43

	3.2
	Lạc vụ xuân
	ha
	260
	285
	288
	110
	99
	3
	27
	42
	11
	76
	66
	48
	12

	TT
	CÁC CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KH 2014
	Thực hiện 2014
	TH C.kỳ 2013 
	TH/KH (%)
	TH/CK (%)
	Các huyện, thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Xã
	Ba Bể
	B. Thông
	N.Sơn
	Na Rì
	C.Mới
	C. Đồn
	P.Nặm

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	14
	15,04
	16
	110
	92
	14,06
	19
	14
	20
	13
	18,23
	13
	10

	 
	Sản lượng
	tấn
	357
	429
	469
	120
	91
	4
	50
	59
	22
	99
	120
	62
	12

	3.3
	Cây Thuốc lá 
	ha
	1.150
	1.408
	1.159
	122
	121
	 
	12
	247
	856
	12
	191
	90
	 

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	18
	17,37
	19,61
	97
	89
	 
	16,67
	18,0
	18,0
	14,0
	14,6
	16,0
	 

	 
	Sản lượng
	tấn
	2.062
	2.445
	2.274
	119
	108
	 
	20
	445
	1.541
	17
	279
	144
	0

	4
	Cây mầu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Rau các loại vụ xuân
	ha
	1.000
	1.165
	1.172
	117
	99
	56
	143
	187
	66
	186
	189
	273
	65

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	117
	88,61
	87,68
	76
	101
	74,04
	101,69
	92,46
	83,47
	85,30
	80,44
	89,96
	94,02

	 
	Sản lượng
	tấn
	11.725
	10.323
	10.277
	88
	100
	415
	1.454
	1.729
	551
	1.587
	1.520
	2.456
	611

	4.2
	Đậu đỗ các loại vụ xuân
	ha
	200
	229
	193
	115
	119
	4
	6
	14
	3
	121
	50
	17
	14

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	9,3
	10,79
	13,43
	117
	80
	11,53
	7,67
	14,24
	8,87
	11,31
	11,44
	6,76
	7,00

	 
	Sản lượng
	tấn
	185
	247
	259
	134
	95
	4,6
	4,6
	19,9
	2,7
	136,9
	57,2
	11,5
	9,8


� Số liệu cập nhật đến ngày 20/7/2014


� Số liệu cập nhất đến ngày 20/7/2014


� Số liệu báo cáo đến ngày 23/7/2014
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